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Mẫu số 01 (Scan và đính kèm)
PHẠM VI CUNG CẤP
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Thời gian thực hiện dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Thi công đường ống thoát nước cho khu vực MCD Workshop
	 
	 
	Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn
Tỉnh lộ 44, xã Tam An, huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	90 ngày


	1
	Đào đất thi công hố thăm, hố thu, mương đường ống thoát, đào kiểm chứng cao độ…
	m3
	108,61
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép thi công mương đường ống thoát
	m3
	1,00
	
	

	3
	Thi công đổ bê tông lót đá 4x6 M100 hố thăm, hố thu
	m3
	0,61
	
	

	4
	Gia công lắp đặt cốt thép hố thăm, hố thu
	tấn
	0,65
	
	

	5
	Gia công lắp đặt ván khuôn hố thăm, hố thu
	m2
	40,02
	
	

	6
	Thi công đổ bê tông đá 1x2 M300 hố thăm, hố thu
	m3
	4,64
	
	

	7
	Gia công, lắp đặt nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	

	8
	Sơn phủ nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	

	9
	Lấp đất, đầm chặt đất K95 mương đường ống thoát
	m3
	108,61
	
	

	10
	Khoan rút lõi thành mương thoát nước
	mũi
	1,00
	
	

	11
	Lắp đặt ống thoát nước HDPE D114
	m
	65,00
	
	

	12
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D48/3 thoát nước máy lạnh
	m
	7,00
	
	

	13
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D90/3 thoát nước bồn tự hoại
	m
	15,00
	
	

	14
	Thi công, lắp đặt gối ống thoát nước HDPE D114
	cái
	34,00
	
	

	15
	Thi công lớp đá 4*6 đầm chặt lót gối ống
	m3
	0,82
	
	

	16
	Thi công rải băng cảnh báo công trình ngầm
	khoản
	1,00
	
	

	17
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông tái lập nền
	m2
	2,40
	
	

	18
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 tái lập nền 
	m3
	1,00
	
	

	19
	Thi công lắp đặt mốc cảnh báo bê tông đá 1*2 M200
	cái
	7,00
	
	

	II
	Cải tạo, sửa chữa Phòng thư viện MCD
	 
	 
	
	

	1
	Cạo bỏ lớp sơn, bột trét cũ ngoại thất
	m2
	175,14
	
	

	2
	Bả bột trét vào tường, cột, dầm, trần
	m2
	175,14
	
	

	3
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	175,14
	
	

	4
	Đục tường gạch thi công ống thoát hơi cho bồn cầu
	m3
	0,10
	
	

	5
	Cung cấp lắp đặt ống thoát hơi PVC D48/3 cho bồn cầu
	m
	4,00
	
	

	6
	Tô trát vữa xi măng M75 tái lập tường
	m2
	0,60
	
	

	7
	Vệ sinh, dọn dẹp WC Phòng thư viện MCD
	khoản
	1,00
	
	

	III
	Thi công hố cát và sân xà đơn
	 
	 
	
	

	1
	Đào đất thi công hố cát
	m3
	13,82
	
	

	2
	Thi công bó vỉa bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,30
	
	

	3
	Gia công lắp đặt cốt thép bó vỉa hố cát
	tấn
	0,50
	
	

	4
	Gia công lắp đặt ván khuôn bó vỉa hố cát
	m2
	22,96
	
	

	5
	Thi công lớp đá 4*6 hố cát
	m3
	2,80
	
	

	6
	Thi công lớp đá 1*2 hố cát
	m3
	3,50
	
	

	7
	Thi công lớp cát chọn lọc
	m3
	4,90
	
	

	8
	Thi công lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách giữa các lớp vật liệu
	m2
	48,00
	
	

	9
	Cung cấp lắp đặt ống PVC D42/3 khoan lỗ, quấn vải địa thoát nước cho hố cát
	m
	14,00
	
	

	10
	Đào đất thi công sân xà đơn
	m3
	3,27
	
	

	11
	Thi công lớp bê tông lót đá 1*2 M100 sân xà đơn
	m3
	1,09
	
	

	12
	Thi công sân xà đơn bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,05
	
	

	13
	Gia công lắp đặt cốt thép sân xà đơn
	tấn
	0,30
	
	

	14
	Gia công lắp đặt ván khuôn sân xà đơn
	m2
	3,96
	
	

	15
	Thi công đổ sikagrout chân trụ xà đơn
	m3
	0,01
	
	

	16
	Gia công sản xuất xà đơn
	tấn
	0,20
	
	

	17
	Làm sạch kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	

	18
	Mạ kẽm các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	

	19
	Lắp đặt các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	

	20
	Cung cấp, lắp đặt bu lông neo mạ kẽm nhúng, cấp độ bền 8.8
	bộ
	12,00
	
	

	21
	Cung cấp, lắp đặt nắp chụp bảng mã xà đơn
	bộ
	3,00
	
	

	22
	Sơn epoxy kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	

	IV
	Thay mới cổng thép MCD bằng hàng rào lưới B40
	 
	 
	
	

	1
	Tháo dỡ cổng thép khu nhà xưởng MCD cũ, vận chuyển về kho rác kim loại.
	khoản
	1,00
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép móng cổng cũ
	khoản
	1,00
	
	

	3
	Đào đất thi công móng trụ hàng rào, đà kiềng trụ hàng rào mới mới
	m3
	1,40
	
	

	4
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông móng và trụ hàng rào mới
	m2
	10,72
	
	

	5
	Gia công, lắp đặt trụ hàng rào mạ kẽm nhúng nóng thay cho cổng thép cũ đã tháo ra
	tấn
	0,10
	
	

	6
	Cung cấp lắp đặt lưới B40 bọc nhựa
	m2
	24,00
	
	

	7
	Cung cấp lắp đặt kẽm gai
	m
	33,00
	
	

	8
	Cung cấp lắp đặt cáp thép D4 bọc nhựa căng lưới B40
	m
	33,00
	
	

	9
	Cung cấp lắp đặt bu lông mắt M10 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	

	10
	Cung cấp lắp đặt ốc siết cáp D4 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	

	11
	Sơn epoxy Jotun chống rỉ cho ốc siết cáp, bu lông mắt…
	m2
	2,00
	
	

	12
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 móng, đà kiềng
	m3
	0,99
	
	

	V
	Gia công, lắp đặt cửa trượt tự động Eurowindow tại tòa nhà hành chính
	 
	 
	
	

	1
	Tháo dỡ cửa đi kính cường lực hiện hữu (bao gồm cả khung cửa, cửa, phụ kiện cửa….)
	m2
	14,58
	
	

	2
	Cắt, đục tường gạch thi công chôn ống luồn cáp điện, đế âm…
	khoản
	1,00
	
	

	3
	Trám trét tường, dầm, lỗ bản lề sàn... bằng vữa xi măng M75
	khoản
	1,00 
	
	

	4
	Cung cấp, lắp đặt bộ cửa trượt tự động Eurowindow (bao gồm cửa và toàn bộ các phụ kiện đi kèm: motor, ray, nút nhấn khẩn cấp, nút chuyển chế độ vận hành, bảng điều khiển, khóa….)
	bộ
	1,00 
	
	

	5
	Cung cấp, lắp đặt dây đơn 1x2,5 mm2 cấp nguồn cho cửa trượt
	m
	20,00 
	
	

	6
	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa D20 luồn cáp điện và phụ kiện luồn cáp điện
	m
	10,00
	
	

	7
	Cung cấp, lắp đặt đế âm, đế nổi, hộp nối
	cái
	3,00
	
	

	8
	Cung cấp, lắp đặt công tắc 2 hạt
	cái
	2,00 
	
	

	9
	Cung cấp, lắp đặt MCB-2P-10A cấp nguồn cho cửa trượt
	cái
	1,00 
	
	

	10
	Cung cấp lắp đặt thảm văn phòng
	m2
	1,62 
	
	

	11
	Bả bột trét vào tường
	m2
	16,20 
	
	

	12
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	 16,20 
	
	



Ghi chú: Chi tiết công việc, yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được quy định tại Chương V

Mẫu số 02 (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)
[bookmark: _Hlk69999831]Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
[bookmark: _Hlk70509992]Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]
Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
[bookmark: _Hlk81165634]3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;
11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);
[bookmark: _Hlk154656403]12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.
[bookmark: _Hlk154656555](2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
[bookmark: _Hlk161391040](3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.








Mẫu số 03 (webform trên Hệ thống)
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)
Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ (2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ(2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
[bookmark: _Hlk154742745]Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.
[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Hệ thống tự động trích xuất)
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
 


Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 09 Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 


Mẫu số 04A (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):  ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).
Theo yêu cầu của nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.
Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 
(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).
Theo yêu cầu của nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.
	
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 
(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:
- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 
[bookmark: _Hlk172562381]- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;
- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;
[bookmark: _Hlk172562391]- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.  
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 05A (Scan đính kèm lên Hệ thống)

	HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[ghi các thông tin khác (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.  


Mẫu số 06A (Scan đính kèm lên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155008886]BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

[bookmark: _Hlk81167642][bookmark: _Hlk82990547][bookmark: _Hlk81166150][bookmark: _Hlk81165997]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk172562461]Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều gói thầu trong cùng khoảng thời gian và nhân sự của nhà thầu đề xuất cho các gói thầu này trùng nhau thì E-HSDT của nhà thầu vẫn được xem xét, đánh giá. Tuy nhiên, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở nhiều gói thầu và thời gian huy động nhân sự để thực hiện các gói thầu này là trùng lặp, không bảo đảm huy động được đầy đủ nhân sự theo đúng tiến độ, yêu cầu của gói thầu nhà thầu được lựa chọn một trong các gói thầu mà nhà thầu xếp hạng thứ nhất. 

	STT
	Họ và Tên
	Vị trí công việc

	1
	 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở dữ liệu của mình trên Hệ thống]
	[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

	2
	
	

	…
	 
	 




Mẫu số 06B (Scan đính kèm lên Hệ thống)
	
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

	Thông tin nhân sự
	
	Công việc hiện tại

	Stt
	Tên
	Căn cước công dân/Hộ chiếu
	Vị trí
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn
	Tên người sử dụng lao động
	Địa chỉ của người sử dụng lao động
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)
	Điện thoại/ Fax/ Email

	1
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	n
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 


Mẫu số 06C (Scan đính kèm lên Hệ thống)
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/
Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan 

	1
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 
 
 
	 …
	 …
	 …

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	



Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu chứng minh các nội dung đã kê khai để đối chiếu trong quá trình đối chiếu tài liệu.

Mẫu số 07 (Scan đính kèm lên Hệ thống)

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III 

		Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.
	Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________
Tên Chủ đầu tư: ___________________
Địa chỉ: _________________________
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:________________________ 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.





Mẫu số 08 (Scan đính kèm lên Hệ thống)
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Thời gian thực hiện dịch vụ
	Thời gian thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Thi công đường ống thoát nước cho khu vực MCD Workshop
	 
	 
	Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn
Tỉnh lộ 44, xã Tam An, huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	90 ngày
	

	1
	Đào đất thi công hố thăm, hố thu, mương đường ống thoát, đào kiểm chứng cao độ…
	m3
	108,61
	
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép thi công mương đường ống thoát
	m3
	1,00
	
	
	

	3
	Thi công đổ bê tông lót đá 4x6 M100 hố thăm, hố thu
	m3
	0,61
	
	
	

	4
	Gia công lắp đặt cốt thép hố thăm, hố thu
	tấn
	0,65
	
	
	

	5
	Gia công lắp đặt ván khuôn hố thăm, hố thu
	m2
	40,02
	
	
	

	6
	Thi công đổ bê tông đá 1x2 M300 hố thăm, hố thu
	m3
	4,64
	
	
	

	7
	Gia công, lắp đặt nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	
	

	8
	Sơn phủ nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	
	

	9
	Lấp đất, đầm chặt đất K95 mương đường ống thoát
	m3
	108,61
	
	
	

	10
	Khoan rút lõi thành mương thoát nước
	mũi
	1,00
	
	
	

	11
	Lắp đặt ống thoát nước HDPE D114
	m
	65,00
	
	
	

	12
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D48/3 thoát nước máy lạnh
	m
	7,00
	
	
	

	13
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D90/3 thoát nước bồn tự hoại
	m
	15,00
	
	
	

	14
	Thi công, lắp đặt gối ống thoát nước HDPE D114
	cái
	34,00
	
	
	

	15
	Thi công lớp đá 4*6 đầm chặt lót gối ống
	m3
	0,82
	
	
	

	16
	Thi công rải băng cảnh báo công trình ngầm
	khoản
	1,00
	
	
	

	17
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông tái lập nền
	m2
	2,40
	
	
	

	18
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 tái lập nền 
	m3
	1,00
	
	
	

	19
	Thi công lắp đặt mốc cảnh báo bê tông đá 1*2 M200
	cái
	7,00
	
	
	

	II
	Cải tạo, sửa chữa Phòng thư viện MCD
	 
	 
	
	
	

	1
	Cạo bỏ lớp sơn, bột trét cũ ngoại thất
	m2
	175,14
	
	
	

	2
	Bả bột trét vào tường, cột, dầm, trần
	m2
	175,14
	
	
	

	3
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	175,14
	
	
	

	4
	Đục tường gạch thi công ống thoát hơi cho bồn cầu
	m3
	0,10
	
	
	

	5
	Cung cấp lắp đặt ống thoát hơi PVC D48/3 cho bồn cầu
	m
	4,00
	
	
	

	6
	Tô trát vữa xi măng M75 tái lập tường
	m2
	0,60
	
	
	

	7
	Vệ sinh, dọn dẹp WC Phòng thư viện MCD
	khoản
	1,00
	
	
	

	III
	Thi công hố cát và sân xà đơn
	 
	 
	
	
	

	1
	Đào đất thi công hố cát
	m3
	13,82
	
	
	

	2
	Thi công bó vỉa bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,30
	
	
	

	3
	Gia công lắp đặt cốt thép bó vỉa hố cát
	tấn
	0,50
	
	
	

	4
	Gia công lắp đặt ván khuôn bó vỉa hố cát
	m2
	22,96
	
	
	

	5
	Thi công lớp đá 4*6 hố cát
	m3
	2,80
	
	
	

	6
	Thi công lớp đá 1*2 hố cát
	m3
	3,50
	
	
	

	7
	Thi công lớp cát chọn lọc
	m3
	4,90
	
	
	

	8
	Thi công lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách giữa các lớp vật liệu
	m2
	48,00
	
	
	

	9
	Cung cấp lắp đặt ống PVC D42/3 khoan lỗ, quấn vải địa thoát nước cho hố cát
	m
	14,00
	
	
	

	10
	Đào đất thi công sân xà đơn
	m3
	3,27
	
	
	

	11
	Thi công lớp bê tông lót đá 1*2 M100 sân xà đơn
	m3
	1,09
	
	
	

	12
	Thi công sân xà đơn bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,05
	
	
	

	13
	Gia công lắp đặt cốt thép sân xà đơn
	tấn
	0,30
	
	
	

	14
	Gia công lắp đặt ván khuôn sân xà đơn
	m2
	3,96
	
	
	

	15
	Thi công đổ sikagrout chân trụ xà đơn
	m3
	0,01
	
	
	

	16
	Gia công sản xuất xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	

	17
	Làm sạch kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	
	

	18
	Mạ kẽm các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	

	19
	Lắp đặt các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	

	20
	Cung cấp, lắp đặt bu lông neo mạ kẽm nhúng, cấp độ bền 8.8
	bộ
	12,00
	
	
	

	21
	Cung cấp, lắp đặt nắp chụp bảng mã xà đơn
	bộ
	3,00
	
	
	

	22
	Sơn epoxy kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	
	

	V
	Thay mới cổng thép MCD bằng hàng rào lưới B40
	 
	 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ cổng thép khu nhà xưởng MCD cũ, vận chuyển về kho rác kim loại.
	khoản
	1,00
	
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép móng cổng cũ
	khoản
	1,00
	
	
	

	3
	Đào đất thi công móng trụ hàng rào, đà kiềng trụ hàng rào mới mới
	m3
	1,40
	
	
	

	4
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông móng và trụ hàng rào mới
	m2
	10,72
	
	
	

	5
	Gia công, lắp đặt trụ hàng rào mạ kẽm nhúng nóng thay cho cổng thép cũ đã tháo ra
	tấn
	0,10
	
	
	

	6
	Cung cấp lắp đặt lưới B40 bọc nhựa
	m2
	24,00
	
	
	

	7
	Cung cấp lắp đặt kẽm gai
	m
	33,00
	
	
	

	8
	Cung cấp lắp đặt cáp thép D4 bọc nhựa căng lưới B40
	m
	33,00
	
	
	

	9
	Cung cấp lắp đặt bu lông mắt M10 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	
	

	10
	Cung cấp lắp đặt ốc siết cáp D4 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	
	

	11
	Sơn epoxy Jotun chống rỉ cho ốc siết cáp, bu lông mắt…
	m2
	2,00
	
	
	

	12
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 móng, đà kiềng
	m3
	0,99
	
	
	

	VI
	Gia công, lắp đặt cửa trượt tự động Eurowindow tại tòa nhà hành chính
	 
	 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ cửa đi kính cường lực hiện hữu (bao gồm cả khung cửa, cửa, phụ kiện cửa….)
	m2
	14,58
	
	
	

	2
	Cắt, đục tường gạch thi công chôn ống luồn cáp điện, đế âm…
	khoản
	1,00
	
	
	

	3
	Trám trét tường, dầm, lỗ bản lề sàn... bằng vữa xi măng M75
	khoản
	1,00 
	
	
	

	4
	Cung cấp, lắp đặt bộ cửa trượt tự động Eurowindow (bao gồm cửa và toàn bộ các phụ kiện đi kèm: motor, ray, nút nhấn khẩn cấp, nút chuyển chế độ vận hành, bảng điều khiển, khóa….)
	bộ
	1,00 
	
	
	

	5
	Cung cấp, lắp đặt dây đơn 1x2,5 mm2 cấp nguồn cho cửa trượt
	m
	20,00 
	
	
	

	6
	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa D20 luồn cáp điện và phụ kiện luồn cáp điện
	m
	10,00
	
	
	

	7
	Cung cấp, lắp đặt đế âm, đế nổi, hộp nối
	cái
	3,00
	
	
	

	8
	Cung cấp, lắp đặt công tắc 2 hạt
	cái
	2,00 
	
	
	

	9
	Cung cấp, lắp đặt MCB-2P-10A cấp nguồn cho cửa trượt
	cái
	1,00 
	
	
	

	10
	Cung cấp lắp đặt thảm văn phòng
	m2
	1,62 
	
	
	

	11
	Bả bột trét vào tường
	m2
	16,20 
	
	
	

	12
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	 16,20 
	
	
	


Ghi chú: 
- Cột (7): Nhà thầu điền 



Mẫu số 09 (Scan đính kèm lên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Thi công đường ống thoát nước cho khu vực MCD Workshop
	 
	 
	
	
	

	1
	Đào đất thi công hố thăm, hố thu, mương đường ống thoát, đào kiểm chứng cao độ…
	m3
	108,61
	
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép thi công mương đường ống thoát
	m3
	1,00
	
	
	Ống thoát nước máy lạnh, thoát nước bồn tự hoại

	3
	Thi công đổ bê tông lót đá 4x6 M100 hố thăm, hố thu
	m3
	0,61
	
	
	

	4
	Gia công lắp đặt cốt thép hố thăm, hố thu
	tấn
	0,65
	
	
	

	5
	Gia công lắp đặt ván khuôn hố thăm, hố thu
	m2
	40,02
	
	
	

	6
	Thi công đổ bê tông đá 1x2 M300 hố thăm, hố thu
	m3
	4,64
	
	
	

	7
	Gia công, lắp đặt nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	
	

	8
	Sơn phủ nắp gang hố thu, hố thăm
	cái
	3,00
	
	
	Lớp lót: Jotamastic 90, dày 50µm
Lớp trung gian: Jotamastic 90, dày 2x125µm
Lớp phủ: Jotun Hardtop XP, dày 50µm
Dung môi: Jotun Thinner No. 17, Jotun Thinner No. 10

	9
	Lấp đất, đầm chặt đất K95 mương đường ống thoát
	m3
	108,61
	
	
	

	10
	Khoan rút lõi thành mương thoát nước
	mũi
	1,00
	
	
	

	11
	Lắp đặt ống thoát nước HDPE D114
	m
	65,00
	
	
	Ống do NCSP cung cấp, nhà thầu gia công hàn, cắt và lắp đặt

	12
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D48/3 thoát nước máy lạnh
	m
	7,00
	
	
	Đã bao gồm phụ kiện PVC

	13
	Cung cấp lắp đặt ống thoát nước PVC D90/3 thoát nước bồn tự hoại
	m
	15,00
	
	
	

	14
	Thi công, lắp đặt gối ống thoát nước HDPE D114
	cái
	34,00
	
	
	

	15
	Thi công lớp đá 4*6 đầm chặt lót gối ống
	m3
	0,82
	
	
	

	16
	Thi công rải băng cảnh báo công trình ngầm
	khoản
	1,00
	
	
	

	17
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông tái lập nền
	m2
	2,40
	
	
	

	18
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 tái lập nền 
	m3
	1,00
	
	
	

	19
	Thi công lắp đặt mốc cảnh báo bê tông đá 1*2 M200
	cái
	7,00
	
	
	NCSP cung cấp sứ cảnh báo

	II
	Cải tạo, sửa chữa Phòng thư viện MCD
	 
	 
	
	
	

	1
	Cạo bỏ lớp sơn, bột trét cũ ngoại thất
	m2
	175,14
	
	
	

	2
	Bả bột trét vào tường, cột, dầm, trần
	m2
	175,14
	
	
	Bột trét 2 lớp Dulux Putty cao cấp nội ngoại thất, có kiểm tra độ ẩm bằng máy đo, có kiểm tra độ phẳng bằng cách rọi đèn.

	3
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	175,14
	
	
	Sơn lót 1 lớp Dulux WeatherShield chống kiềm, mã A936
Sơn phủ 2 lớp Dulux WeatherShield bề mặt mờ, mã BJ8
Có kiểm tra độ ẩm bằng máy đo, có kiểm tra độ phẳng bằng cách rọi đèn.

	4
	Đục tường gạch thi công ống thoát hơi cho bồn cầu
	m3
	0,10
	
	
	 

	5
	Cung cấp lắp đặt ống thoát hơi PVC D48/3 cho bồn cầu
	m
	4,00
	
	
	Đã bao gồm phụ kiện PVC

	6
	Tô trát vữa xi măng M75 tái lập tường
	m2
	0,60
	
	
	

	7
	Vệ sinh, dọn dẹp WC Phòng thư viện MCD
	khoản
	1,00
	
	
	

	III
	Thi công hố cát và sân xà đơn
	 
	 
	
	
	

	1
	Đào đất thi công hố cát
	m3
	13,82
	
	
	

	2
	Thi công bó vỉa bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,30
	
	
	

	3
	Gia công lắp đặt cốt thép bó vỉa hố cát
	tấn
	0,50
	
	
	

	4
	Gia công lắp đặt ván khuôn bó vỉa hố cát
	m2
	22,96
	
	
	

	5
	Thi công lớp đá 4*6 hố cát
	m3
	2,80
	
	
	

	6
	Thi công lớp đá 1*2 hố cát
	m3
	3,50
	
	
	

	7
	Thi công lớp cát chọn lọc
	m3
	4,90
	
	
	Cát được sàng lọc bỏ tạp chất

	8
	Thi công lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách giữa các lớp vật liệu
	m2
	48,00
	
	
	Vải địa kỹ thuật loại không dệt, cường độ chịu kéo >=25KN/m2

	9
	Cung cấp lắp đặt ống PVC D42/3 khoan lỗ, quấn vải địa thoát nước cho hố cát
	m
	14,00
	
	
	Vải địa kỹ thuật loại không dệt, cường độ chịu kéo >=25KN/m2

	10
	Đào đất thi công sân xà đơn
	m3
	3,27
	
	
	

	11
	Thi công lớp bê tông lót đá 1*2 M100 sân xà đơn
	m3
	1,09
	
	
	

	12
	Thi công sân xà đơn bê tông cốt thép đá 1*2 M300
	m3
	2,05
	
	
	

	13
	Gia công lắp đặt cốt thép sân xà đơn
	tấn
	0,30
	
	
	

	14
	Gia công lắp đặt ván khuôn sân xà đơn
	m2
	3,96
	
	
	

	15
	Thi công đổ sikagrout chân trụ xà đơn
	m3
	0,01
	
	
	Sikagrout 214-11, vát mép 45 độ các cạnh vữa sau khi đổ.

	16
	Gia công sản xuất xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	Thép đen, Mác thép tương đương SS400, chi phí đã bao gồm công tác MPI các mối hàn

	17
	Làm sạch kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	
	Độ sạch SA2.5, TCVN 8790 : 2011

	18
	Mạ kẽm các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	Phương pháp mạ tuân thủ theo ASTM A123

	19
	Lắp đặt các kết cấu thép xà đơn
	tấn
	0,20
	
	
	 

	20
	Cung cấp, lắp đặt bu lông neo mạ kẽm nhúng, cấp độ bền 8.8
	bộ
	12,00
	
	
	Bộ bu lông bao gồm cả long đền và đai ốc

	21
	Cung cấp, lắp đặt nắp chụp bảng mã xà đơn
	bộ
	3,00
	
	
	Nắp chụp bằng nhựa hoặc cao su

	22
	Sơn epoxy kết cấu thép xà đơn
	m2
	5,00
	
	
	

	IV
	Thay mới cổng thép MCD bằng hàng rào lưới B40
	 
	 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ cổng thép khu nhà xưởng MCD cũ, vận chuyển về kho rác kim loại.
	khoản
	1,00
	
	
	

	2
	Phá dỡ nền bê tông cốt thép móng cổng cũ
	khoản
	1,00
	
	
	

	3
	Đào đất thi công móng trụ hàng rào, đà kiềng trụ hàng rào mới mới
	m3
	1,40
	
	
	

	4
	Rải bạt nilong chống mất nước đổ bê tông móng và trụ hàng rào mới
	m2
	10,72
	
	
	

	5
	Gia công, lắp đặt trụ hàng rào mạ kẽm nhúng nóng thay cho cổng thép cũ đã tháo ra
	tấn
	0,10
	
	
	Thép đen, Mác thép tương đương SS400
Phương pháp mạ tuân thủ theo ASTM A123

	6
	Cung cấp lắp đặt lưới B40 bọc nhựa
	m2
	24,00
	
	
	Đường kính sợi lưới tối thiểu 3.7mm, kích thước ô lưới tối đa 60*60mm.

	7
	Cung cấp lắp đặt kẽm gai
	m
	33,00
	
	
	Kẽm gai mạ điện, sợi đôi xoắn, đường kính sợi kẽm tối thiểu 2.7mm, nút 4 gai nhọn, khoảng cách nút 100mm

	8
	Cung cấp lắp đặt cáp thép D4 bọc nhựa căng lưới B40
	m
	33,00
	
	
	

	9
	Cung cấp lắp đặt bu lông mắt M10 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	
	

	10
	Cung cấp lắp đặt ốc siết cáp D4 mạ kẽm
	khoản
	1,00
	
	
	

	11
	Sơn epoxy Jotun chống rỉ cho ốc siết cáp, bu lông mắt…
	m2
	2,00
	
	
	Lớp lót: Jotun Penguard Primer, dày 50µm
Lớp phủ: Jotun Hardtop XP, dày 50µm
Dung môi: Jotun Thinner No. 17, Jotun Thinner No. 10

	12
	Đổ bê tông đá 1*2 M300 móng, đà kiềng
	m3
	0,99
	
	
	

	V
	Gia công, lắp đặt cửa trượt tự động Eurowindow tại tòa nhà hành chính
	 
	 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ cửa đi kính cường lực hiện hữu (bao gồm cả khung cửa, cửa, phụ kiện cửa….)
	m2
	14,58
	
	
	

	2
	Cắt, đục tường gạch thi công chôn ống luồn cáp điện, đế âm…
	khoản
	1,00
	
	
	

	3
	Trám trét tường, dầm, lỗ bản lề sàn... bằng vữa xi măng M75
	khoản
	1,00 
	
	
	Đóng lưới chống nứt tại các vị trí yêu cầu

	4
	Cung cấp, lắp đặt bộ cửa trượt tự động Eurowindow (bao gồm cửa và toàn bộ các phụ kiện đi kèm: motor, ray, nút nhấn khẩn cấp, nút chuyển chế độ vận hành, bảng điều khiển, khóa….)
	bộ
	1,00 
	
	
	Khung nhôm profile Eurowindow dày tối thiểu 1.4mm, sơn tĩnh điện màu xanh lá cây
Kính ghép an toàn dày tối thiểu 10.38mm
Phụ kiện kim khí đồng bộ
Goăng cao su EPDM đồng bộ
Và các phụ kiện khác…

	5
	Cung cấp, lắp đặt dây đơn 1x2,5 mm2 cấp nguồn cho cửa trượt
	m
	20,00 
	
	
	Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi,cách điện PVC 600/1000 VAC , màu dây được ghi chú trên bản vẽ
Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương

	6
	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa D20 luồn cáp điện và phụ kiện luồn cáp điện
	m
	10,00
	
	
	Sino hoặc tương đương

	7
	Cung cấp, lắp đặt đế âm, đế nổi, hộp nối
	cái
	3,00
	
	
	Sino hoặc tương đương

	8
	Cung cấp, lắp đặt công tắc 2 hạt
	cái
	2,00 
	
	
	Công tắc đèn 220-240VAC 10A, thương hiệu Legrand dòng Mallia

	9
	Cung cấp, lắp đặt MCB-2P-10A cấp nguồn cho cửa trượt
	cái
	1,00 
	
	
	Schneider, dùng DIN rail, tiêu chuẩn IEC 60898,  C curve, dòng cắt Ics 6 KA trở lên

	10
	Cung cấp lắp đặt thảm văn phòng
	m2
	1,62 
	
	
	Thảm văn phòng SkyWalk, mã SK401

	11
	Bả bột trét vào tường
	m2
	16,20 
	
	
	Bột trét 2 lớp Dulux Putty cao cấp nội ngoại thất, mã A502
Có kiểm tra độ ẩm bằng máy đo, có kiểm tra độ phẳng bằng cách rọi đèn.

	12
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	 16,20 
	
	
	Sơn lót 1 lớp Dulux WeatherShield chống kiềm, mã A936
Sơn phủ 2 lớp Dulux WeatherShield bề mặt mờ, mã BJ8
Có kiểm tra độ ẩm bằng máy đo, có kiểm tra độ phẳng bằng cách rọi đèn.

	
	Tổng cộng trọn gói (chưa bao gồm thuế GTGT)
	
	(M*)

	
	Thuế GTGT 8%
	
	

	
	Tổng cộng giá dự thầu trọn gói (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	



Ghi chú: 
- Các cột từ (5) đến (6): Nhà thầu điền.
- Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.
- Tổng hợp giá dự thầu (chưa bao gồm VAT 8%) (M*) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế VAT sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế VAT. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thuế suất VAT sẽ được điều chỉnh theo qui định thuế hiện hành tại thời điểm xuất hoá đơn.
-  Nhà thầu phải chào giá đúng theo Biểu giá chào như trên và phải điền đầy đủ vào cột đơn giá và thành tiền. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ chi phí của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào.
-  Giá chào là giá trọn gói. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát lại khối lượng theo thực tế hiện trường. Nếu có sai khác, nhà thầu cần báo lại NCSP trước khi chào giá.
-  Nhà thầu có trách nhiệm dự trù tất cả chi phí cho công việc liên quan vào báo giá. NCSP không chấp nhận báo giá phát sinh cho các công việc không được liệt kê ở đây.
-  Trong quá trình thi công, nếu có phát sinh công việc, đơn giá này sẽ là căn cứ để nhà thầu trình báo giá phát sinh. Mọi sự thay đổi về đơn giá nhà thầu phải giải trình và được sự đồng ý của NCSP.
- NCSP có quyền thay đổi các trang thiết bị vật tư (mẫu mã, quy cách, chủng loại) trong quá trình thực hiện công việc trong đó đơn giá vật tư mới tương đương với đơn giá vật tư cũ đã đề xuất. Trong trường hợp đơn giá vật tư mới cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá vật tư cũ, đơn giá mới sẽ được 2 bên thương lượng. Mọi sự thay đổi về thiết bị vật tư sẽ được ghi nhận trong các bản sửa đổi đơn hàng được hai bên đồng ý. Mọi sự chậm trễ do thay thổi trang thiết bị vật tư sẽ không tính vào tiến độ gói thầu.

	

Mẫu số 10 (Scan đính kèm lên Hệ thống)

 
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Ngày: ________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]
Tên gói thầu: ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]
Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số____[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và các tài liệu đính kèm hồ sơ yêu cầu do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết:

1. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
3. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).
4. Thực hiện dịch vụ tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Tỉnh lộ 44, xã Tam An, huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc được triển khai thực hiện và hoàn thành trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
5. Mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo đúng yêu cầu của hợp đồng (nếu có).
6. Tuân thủ tiến độ thực hiện theo yêu cầu tại PHẠM VI CUNG CẤP.
7. Cam kết tất cả nhân sự tham gia làm việc đều có Thẻ An toàn lao động được cấp cho đối tượng tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3 phù hợp với công việc thực hiện tại NCSP theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
8. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về An ninh - An toàn - Sức khỏe - Môi trường và của NCSP theo tài liệu:
· HSE-3000-MP-0044 Yêu cầu về An toàn – Sức khỏe – Môi trường và An ninh đối với nhà thầu của NCSP (bản mới nhất)
9. Cam kết bảo hành ít nhất 12 tháng cho chất lượng thi công công trình kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình. Với các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư có chính sách bảo hành từ phía nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng thì thời gian bảo hành lấy theo nhà sản xuất.



Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này. 

                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu
					   [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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